
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 09 ngách 14, ngõ 7, đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

28/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT 
VẠN LỢI

0109794921

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch... bằng 
da, giả da và bằng các chất liệu khác.
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.
- Chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...
- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh.

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ 
dùng, trang thiết bị ngành bảo hộ lao động

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ BẢO HỘ 
LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT VẠN LỢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VAN LOI TECHNICAL AND LABOR 
PROTECTION SERVICES SUPPLY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VAN LOI SERVICES CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967553208
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh (Điều 28, Điều 29 Luật Thương mại năm 2005)

8299

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Đào tạo tự vệ.

8559

10. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Điều 14, Luật an toàn 
vệ sinh lao động năm 2015 và mục 2, mục 3, mục 4 thuộc 
chương III, chương IV của Nghị định 44/2016/NĐ – CP quy 
định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về 
hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an 
toàn, về sịnh lao động và quan trắc môi trường lao động);
-  Tư vấn công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Chương II 
của Nghị định 44/2016/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều 
của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ 
thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, về sịnh lao động và 
quan trắc môi trường lao động);
- Quan trắc môi trường lao động (Khoản 10, Điều 3, Luật an 
toàn vệ sinh lao động năm 2015 và Mục 1, mục 2 thuộc 
chương IV của Nghị định 44/2016/NĐ – CP quy định chi tiết 
một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, về 
sịnh lao động và quan trắc môi trường lao động);
- Đánh giá tác động môi trường (Khoản 23, Điều 3, Luật bảo 
vệ môi trường năm 2014) 
(Doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện)

7490
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14. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ 
dùng, trang thiết bị ngành bảo hộ lao động như nón, giày, áo 
quần, găng tay, găng tay chống kim tiêm, chống vật nhọn sắt, 
găng tay leo núi, áo quần phản quang, áo phao, nệm hơi cứu 
hộ, dây tuột nhà cao tầng, dây leo núi, các loại khóa an toàn 
trên không...v..v.

4690(Chính)

15. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

16. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

18. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

19. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

20. Sản xuất giày, dép 1520

21. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

22. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

23. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim loại, quần áo, 
mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng...

2399

24. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

25. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:
- Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...;
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;

8129
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26. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như:
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn,
+ Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các 
dây bảo vệ cho các ngành nghề khác,
+ Sản xuất phao cứu sinh,
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao),
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy),
+  Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn),
+ Sản xuất mặt nạ khí ga.
- Sản xuất bàn chải giày, quần áo;
- Sản xuất tem ghi số, tem gắn, ghi ngày, các thiết bị in ấn điều 
khiển bằng tay hoặc các tem rập nổi, các thiết bị in bằng tay, 
lõi mực in và ribbon máy tính;
- Sản xuất găng tay;
- Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ;

3290

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Xây dựng công trình điện 4221

30. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

31. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình thể thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

33. Phá dỡ 4311

34. Chuẩn bị mặt bằng 4312

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

36. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Đồ ngũ kim;
- Sơn, véc ni và sơn bóng;
- Kính phẳng;
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh;
- Thiết bị và vật liệu để tự làm.
- Máy cắt cỏ;
- Phòng tắm hơi.

4752
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VI VĂN 
THƯỜNG

Việt 
Nam

Căn hộ 702-CT4 
Chung cư Quốc tế 
Booyoung Vin, đường 
Vũ Trọng Khánh, 
KĐT Mỗ Lao, 
Phường Mộ Lao, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

250.000.000 50,000 038069007614

2NGUYỄN 
TIẾN THỌ     
                       
                  

Việt 
Nam

Tổ dân phố 01, 
Phường Phú Lương, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

250.000.000 50,000 038076000099

37. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ vật phẩm vệ sinh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038069007614
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 702-CT4 Chung cư Quốc tế Booyoung Vin, đường Vũ Trọng 
Khánh, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 702-CT4 Chung cư Quốc tế Booyoung Vin, đường Vũ Trọng 
Khánh, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VI VĂN THƯỜNG                                           
        

Nam

13/08/1969 Kinh Việt Nam

21/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038076000099
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 01, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 01, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN THỌ                                       
       

Nam

17/03/1976 Kinh Việt Nam

03/03/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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